
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 51105899 Trần Văn Minh 02/03/1988 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 51109608 Nguyễn Văn Tuấn 10/05/1989 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 50301859 Phạm Kim Ngân 29/06/2001 Nữ Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 50790051 Lục Thị Len 23/09/1998 Nữ Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 50300855 Nguyễn Văn Chung 21/01/1992 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 50128243 Nguyễn Văn Phon 19/02/1987 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 90801680 Ngô Văn Được 24/11/1993 Nam Bình Định
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 50121875 Vương Đình Cường 13/09/1986 Nam Hà Nội Nộp hồ sơ và 390.000 đồng

9 50100941 Nguyễn Văn Anh 15/12/1986 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 51120336 Đỗ Quốc Thắng 06/04/1987 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 50782723 Chảo Xuân Phúc 19/11/2000 Nam Lào Cai
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 50109501 Trần Văn Thống 1987/05/29 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

13 50301752 Đinh Văn Dũng 01/05/1997 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

14 51104413 Đinh Thế Hùng 18/08/1991 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

15 50300791 Lê Đăng Lộc 10/04/2004 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

16 51120348 Lê Quang Hà 18/04/1994 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

17 50100741 Nguyễn Chí Thanh 23/05/1987 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

18 50113748 Phan Chiến Sỹ 26/06/1984 Nam Phú Yên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

19 51103136 Nguyễn Cao Tuấn 17/09/2003 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

20 50790001 Trương Văn Mẫn 24/03/1996 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

21 90801658 Đinh Thị Ái Mấp 20/05/1993 Nữ Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

22 51104182 Nguyễn Đình Tuyến 23/05/1988 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

23 91204246 Lê Văn Vũ 19/04/1993 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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24 50303700 Nguyễn Hữu Nhân 26/05/1990 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

25 90900224 Vũ Xuân Trường 21/02/2002 Nam Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

26 50128243 Mai Khánh Huyền 03/08/2003 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

27 90800186 Lê Văn Quý 10/11/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

28 51108304 Lê Văn Thoại 21/09/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

29 90202324 Lê Văn Mạnh 28/04/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

30 51107211 Đào Xuân Toàn 18/04/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

31 51105582 Lương Văn Mạnh 06/09/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

32 91203975 Vi Văn Hiếu 10/12/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

33 51131194 Nguyễn Thị Thi 23/01/1983 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

34 50306068 Lâu Văn Chính 15/03/1992 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2


